
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 2 - LỨA TUỔI MẪU GIÁO BÉ 3-4 TUỔI - LỚP MGB C2  

Tên giáo viên: Lớp MGB C2  

Thời gian/hoạt động 

Tuần 1 

Từ 03/02 đến 07/02 

Ng. Thị Thu Phong  

Tuần 2 

Từ 10/02 đến 14/02 

Ng. Thị Hồng Nga  

Tuần 3 

Từ 17/02 đến 21/02 

Nguyễn Minh Thúy  

Tuần 4 

Từ 24/02 đến 28/02 

Ng. Thị Thu Phong  

Mục tiêu 

thực hiện 

Đón trẻ, thể dục 

sáng 

* Cô đón trẻ: Ân cần, niềm nở trao đổi với cha mẹ trẻ về sức khỏe, chế độ ăn cho trẻ, bổ sung 

uống sữa, các thực phẩm giàu chất đạm, giàu VTM D, đảm bảo trẻ đạt chiều cao , cân nặng 

theo lứa tuổi. 

- Tạo cho trẻ thói quen chào hỏi lễ phép và động viên trẻ biết quan tâm đến các bạn khi gặp nhau 

- Hướng dẫn trẻ cất ba lô, xếp dép đúng chiều, gắn ảnh của trẻ ở góc bé đến lớp, động viên trẻ 

chơi ở góc theo ý thích, lấy sách đề nghị cô giáo đọc sách cho nghe, tự giở sách xem  

* Thể dục sáng:Tập thể dục theo nhạc chung của trường : 

- Khởi động: theo nhạc bài: Let's talk about aman 

- Đi vòng tròn theo nhạc bài: Doremi: Đi kết hợp các kiểu chân, tập thể dục theo nhạc kết hợp 

với nơ, vòng, gậy 

- Trọng động: Tập theo nhạc bài: Kìa chú ếch con, Con cào cào, Hai con thằn lằn con, Đàn gà 

con, Đàn gà trong sân. 

- Thực hiện đủ các động tác trong bài tập thể dục theo hướng dẫn 

+ Hô hấp: Gà gáy, thổi nơ, thổi bóng 

+ Tay: Ra trước- lên cao. 

+ Bụng: Quay người sang 2 bên. 

+ Chân: Chân bước lên trước- khuỵu gối 

+ Bật: Tại chỗ, Chụm tách 

- Tập dân vũ theo nhạc bài: Banana chacha 

- Khiêu vũ giao lưu theo bài: Echoclo 

- Hồi tĩnh: Tập theo nhạc bài Silent night: Đi lại nhẹ nhàng 1 - 2 vòng 

Thực hiện đủ các động tác trong bài tập thể dục theo hướng dẫn   

 



Trò chuyện 

- Trò chuyện với trẻ về ngày hội tại địa phương (Ý nghĩa, Kể tên một số hoạt động, trò chơi 

dân gian trong ngày hội) 

- Trò chuyện về một số loại cây (tên gọi, đặc điểm, ích lợi) 

- Trò chuyện về một số loại rau (tên gọi, đặc điểm, màu sắc, lợi ích) 

- Trò chuyện về một số loại quả ( tên gọi, đặc điểm, lợi ích) 

- Trò chuyện về PTGT hàng ngày bé đi học, Kỹ năng khi đi xe đạp, KN khi tham gia GT 

- Trò chuyện, điểm danh những bạn chưa đến lớp. 

- Kể được tên một vài danh lam thắng cảnh ở địa phương   

 

Hoạt động học 

T2 

Văn học 

Đồng dao Đi cầu quán  

(Tiết trẻ chưa biết)  

Văn học 

Truyện: Chú đỗ con  

( Tiết trẻ chưa biết)  

Văn học 

Thơ: Bắp cải xanh  

(Tiết trẻ chưa biết) 

(MT46)  

Văn học 

Đồng dao: Lúa ngô là 

cô đậu nành  

( Tiết trẻ chưa biết)  

MT4, 

MT28, 

MT46, 

MT30, 

MT75, 

MT23, 

MT31 

T3 

Phát triển vận động 

VĐCB: Tung và bắt 

bóng với cô 

TCVĐ: Mèo và chim 

sẻ. (MT4)  

Phát triển vận động 

VĐCB Đập và bắt 

bóng bằng 2 tay. 

TCVĐ: Chó sói xấu 

tính  

Phát triển vận động 

- VĐCB Ném xa bằng 

1 tay 

- TCVĐ Cáo và Thỏ  

Phát triển vận động 

VĐCB: Ném xa bằng 2 

tay 

TCVĐ: Ô tô và chim sẻ  

T4 

Khám phá 

Lễ hội truyền thống 

của địa phương  

Khám phá 

Tết trồng cây. 

(Ứng dụng STEAM) 

  

Khám phá 

Một số loại rau  

Khám phá 

Một số loại quả 

(MT23)  

T5 

Làm quen với toán 

Đếm tách gộp nhóm 

có số lượng 4 thành 2 

phần  

Làm quen với toán 

Đếm trên đối tượng 

trong phạm vi 5 

(MT28)  

Làm quen với toán 

Gộp 2 nhóm đối 

tượng và đếm trong 

phạm vi 5 (MT30)  

Làm quen với toán 

Tách 1 nhóm đối tượng 

có số lượng trong phạm 

vi 5 thành 2 nhóm 

(MT31) 

  



T6 

Hoạt động tạo hình 

Làm chuông gió  

( Ứng dụng STEAM)  

Âm nhạc 

NDTT: VĐMH : Trồng 

cây 

NDKH: NH: Vườn cây 

của ba  

Hoạt động tạo hình 

Tô theo nét chấm mờ 

và tô màu quả táo 

(MT75)  

Âm nhạc 

NDTT: DH: Quả 

TCAN: Nhảy cùng âm 

thanh  

Hoạt động ngoài 

trời 

Tuần 1: 

* Quan sát : Qs thời tiết, hoa tuyết mai, xem clip hoa nở, thí nghiệm làm hoa nở dưới nước. 

* TCVĐ: Cáo và thỏ, mèo đuổi chuột, cáo ơi ngủ à, lộn cầu vồng 

* HĐGL: Giao lưu giữa các tổ 

- Chơi tự do: Chơi các đồ chơi ngoài trời, chơi với phấn, vòng, ném vòng, bóng, nước 

Tuần 2 

* HĐCMĐ: Quan sát: cây bưởi, cây quất, cây hoa hồng, thí nghiệm hạt tiêu chạy trốn  

* TCVĐ: Bóng tròn to, bịt mắt bắt dê, mèo và chim sẻ, ô tô và chim sẻ, bắt bướm. 

* HĐLĐ: Nhổ cỏ, tưới cây góc thiên nhiên, lau lá, chậu cây. Lau đồ chơi ngoài trời. 

- Chơi tự do: Chơi các đồ chơi ngoài trời, chơi với phấn, vòng, bóng, nước… 

Tuần 3: 

* Quan sát: Quan sát rau bắp cải, súp lơ, su hào, qs vườn rau 

* TCVĐ: Lộn cầu vồng, Cướp cờ, Mèo đuổi chuột, Cáo và thỏ  

* HĐLĐ: Lau dọn khu sáng tạo. 

- Chơi tự do: Chơi các đồ chơi ngoài trời, chơi với phấn, vòng, ném vòng, bóng, nước 

Tuần 4: 

* Quan sát: Cầu trượt, quả bưởi, tham quan ao cá, thí nghiệm: Trứng nổi - Trứng chìm. 

* TCVĐ: Gieo hạt, bịt mắt bắt dê, chú vịt kêu, cáo và thỏ 

* HĐLĐ: Tưới cây góc thiên nhiên, vườn rau, lau đồ dùng đồ chơi trong lớp 

- Chơi tự do: Chơi các đồ chơi ngoài trời, chơi với phấn, vòng, ném vòng, bóng, nước   

 

Hoạt động chơi 

góc 

* Góc trọng tâm: 

- Góc kỹ năng sống: Bé làm cơm cuộn, bánh biza bày bàn ăn (Tuần 1). 

- Góc xây dựng: Xây vườn cây, khu sinh thái. (Tuần 2) 

MT44, 

MT7, 

MT71 



- Góc xây dựng: Xây vườn rau của bé ( Tuần 3) 

- Góc tạo hình: Tạo hình các loại quả từ các nguyên vật liệu khác nhau (Tuần 4) 

* Góc phân vai: 

- Gia đình: Bé làm người lớn, đi chợ mua các loại rau, quả, các chậu hoa cùng với bố mẹ 

chuẩn bị món ăn, bày biện mâm cơm. 

+ Xem tranh ảnh nhận biết 1 số hành vi xâm hại: Không nghe lời dụ dỗ và không nhận bất cứ 

thứ gì từ người lại. Đề phòng xâm hại: Đi thang máy an toàn. 

+ Hiểu được nghĩa từ khái quát gần gũi: quần áo, đồ chơi, hoa, quả (MT44)  

- Bác sĩ: Khám bệnh, hướng dẫn cách giữ gìn cơ thể khi trời lạnh, kiểm tra thị lực cho trẻ. 

- Bán hàng: Cửa hàng bán thực phẩm, rau, củ quả sạch, hạt giống, cây cảnh, các chậu hoa, cây cảnh. 

+ Kể về cây, rau, hoa, quả theo hình ảnh. Ghi giá, gắn thẻ tên tương ứng với sản phẩm. 

* Góc xây dựng: Xây khu sinh thái, xây vườn hoa mùa xuân, xây trang trại cây giống, xây 

vườn hoa, cây cảnh, khu vườn rau sach. Xây dựng vườn cây thẳng đứng 

+ Lắp ghép: Lắp ghép đồ chơi, cây, cột đèn, ghế đá, đường đi, cây cối, hoa. Cố gắng thực 

hiện công việc đơn giản được giao (chia giấy vẽ, xếp đồ chơi) 

* Góc nghệ thuật: Hát và vận động các bài hát trong tháng.  

Vẽ tô màu một số loại cây, rau. Nặn các loại củ, quả. Nặn các món ăn.  

* Góc thực hành KNS: cài khuy, xâu dây giầy, tết tóc, làm salat rau, củ, quả, rót nước,... 

Phối hợp được cử động bàn tay, ngón tay trong một số hoạt động:  

- Vẽ được hình tròn theo mẫu. Cắt thẳng được một đoạn 10 cm.  

- Xếp chồng 8 - 10 khối không đổ. Tự cài, cởi cúc. (MT7)  

* Góc vận động: Bật vào vòng, ném lon, đi bước qua vật cản, bật qua vật cản, ném đích ngang 

- Thứ 4 tuần 1 thay thế hoạt động góc bằng HĐGL: Giao lưu với lớp B2: chơi các TCDG. 

- Thứ 4 Tuần 2 tham gia hoạt động góc bằng hoạt động giao lưu vơi lớp B3 

- Thứ 4 tuần 3 thay thế hoạt động góc bằng HĐGL: Giao lưu với lớp D3 

- Thứ 3 tuần 4 thay thế hoạt động góc bằng hoạt động giao lưu với lớp C3 

* Góc thiên nhiên: Bé thích quan sát cảnh vật thiên nhiên và chăm sóc cây (MT71)   



Hoạt động ăn, ngủ, 

vệ sinh 

- Thứ 4 tuần 1 Giao lưu giờ ăn với lớp NT D3  

- Thứ 4 tuần 2 Giao lưu giờ ăn với lớp B3 

- Thứ 3 tuần 3 giao lưu ăn ngủ với lớp A5 

- Thực hành: mời cô mời bạn khi ăn, ăn từ tốn, không đùa nghịch, không làm đổ vãi thức ăn. 

Rửa tay trước khi ăn. Xúc miệng nước muối sau ăn. 

- Có một số hành vi tốt trong ăn uống khi được nhắc nhở: uống nước đã đun sôi... 

Truyện: Truyện nhổ củ cải. Thơ: Chùm quả ngọt   

 

Hoạt động chiều 

Tuần 1:  

- Rèn kỹ năng Tạo hình: Tô nét, tô màu chùm nho (T11) 

- Lao động trực nhật vệ sinh lớp học 

- Rèn kỹ năng tự phục vụ: Gấp chăn 

- Ôn luyện kiến thức Vở trò chơi học tập: Làm bài tập vở Bé NBLQVT (Tr 13) 

- Biểu diễn văn nghệ, nêu gương bé ngoan. 

Tuần 2 

- Rèn kỹ năng ÂN: DH: Mùa xuân đến rồi. NH: Cùng múa hát mừng xuân 

- Rèn KN vận động: Trèo lên xuống ghế 

- Rèn kỹ năng sống: Dạy trẻ kỹ năng biết giúp đỡ, cảm thông và chia sẻ (MT63)  

- Ôn luyện kiến thức Vở trò chơi học tập: Làm bài tập vở Bé NBLQVT (Tr 14) 

- Biểu diễn văn nghệ, nêu gương bé ngoan. 

Tuần 3: 

- Rèn kỹ năng Tạo hình: xé dán mắt quả dứa (T22) 

- Lao động trực nhật vệ sinh lớp học 

- Rèn kỹ năng sống: Dạy trẻ KN không đi theo người lạ 

- Ôn luyện kiến thức Vở trò chơi học tập: Làm bài tập vở Bé NBLQVT ( Tr3) 

- Biểu diễn văn nghệ, nêu gương bé ngoan. 

Tuần 4: 

- Rèn kỹ năng ÂN: DH: Quả. TCAN: Nhảy cùng âm thanh 

- Lao động trực nhật vệ sinh lớp học 

MT63 



- Rèn kỹ năng sống: Rèn KN An toàn khi ngồi trên ô tô 

- Ôn luyện kiến thức: Tách 1 nhóm có 2 đối tượng trong phạm vi 5 thành 2 nhóm  

- Biểu diễn văn nghệ, nêu gương bé ngoan.   
Chủ đề - Sự kiện  Bé đi chơi hội  Tết trồng cây  Vườn rau của bé  Bé thích quả gì?  

 

Đánh giá KQ thực 

hiện 

 

ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM HIỆU 

- Xây dựng kế hoạch đầy đủ các nội dung, phù hợp lứa tuổi của trẻ 

- Soạn bài các hoạt động đầy đủ, đảm bảo phương pháp hình thức tổ chức, có sự đổi mới sang tạo  
 

Ban giám hiệu 

Hiệu trưởng 

 

 

 

 

An Thị Bích Đào 

 

Khối trưởng 

 

 

 

 

 

Đỗ Thị Thảo 

 

Giáo viên 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Hồng Nga 

 


